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STT MSSV Họ tên
Mức 

MGHP

Số 

tháng 

MGHP

Đối tượng

1 1614128 Phạm Văn Lành 100% 5 SV là con bệnh binh

2 1712390
Nguyễn Trần 

Triệu Duy
50% 5

SV là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha 

hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được 

hưởng trợ cấp thường xuyên

3 1712553 Bùi Tấn Lân 100% 5 SV khuyết tật

4 1713031 Đoàn Xuân Đức 100% 5

SV là con của Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo 

vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 

hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, 

làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng

5 1714236
Nguyễn Trung 

Hưng
100% 5 SV là con thương binh

6 1715123 Đỗ Lê Hải 100% 5

SV là con của Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo 

vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 

hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, 

làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng

7 1718324 Văn Công Tĩnh 100% 5 SV là con thương binh

8 1719091 Nguyễn Hiếu Kiên 50% 5

SV là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha 

hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được 

hưởng trợ cấp thường xuyên

9 1721014 Trần Thiện Hiếu 100% 5 SV là con thương binh

10 18120286 Nguyễn Quốc Bảo 100% 5 SV là con thương binh
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STT MSSV Họ tên
Mức 

MGHP

Số 

tháng 

MGHP

Đối tượng

11 18120341 Hoàng Văn Duy 70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo

12 18120597 Trần Ngọc Tịnh 100% 5 SV là con thương binh

13 18140151 Ngô Muốn 70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo

14 18140152 Thạch Hà Nam 70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo

15 18180203 Trần An Khang 100% 5

SV là con của Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo 

vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 

hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, 

làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng

16 18180334 Trịnh Long Tuấn 100% 5 SV là con thương binh

17 18200152 Ông Lê Tuấn Kiệt 100% 5

SV là con của Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo 

vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 

hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, 

làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng

18 19120331
Phạm Lưu Mỹ 

Phúc
50% 5

SV là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha 

hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được 

hưởng trợ cấp thường xuyên

19 19120407 Lâm Hải Triều 70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo

20 19120443 Hoàng Văn Tiệp 100% 5 SV là con thương binh

21 19120444 Nay Wĩ 100% 5 SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo



STT MSSV Họ tên
Mức 

MGHP

Số 

tháng 

MGHP

Đối tượng

22 19120559 Hà Duy Lãm 100% 5 SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

23 19140476
Ngô Thị Tố 

Nguyên
70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo

24 19150802 Phan Văn Thiện 100% 5 SV khuyết tật

25 19180140
Nguyễn Đông 

Phúc
100% 5 SV là con thương binh

26 19180412 Sơn Thanh Toàn 70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo

27 19200154 Nguyễn Phú 100% 5 SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa 

28 20110232 Lê Thanh Long 50% 5

SV là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha 

hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được 

hưởng trợ cấp thường xuyên

29 20110310
Nguyễn Thị 

Phương Thảo
50% 5

SV là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha 

hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được 

hưởng trợ cấp thường xuyên

30 20110317 Đặng Thị Thơm 100% 5 SV là con bệnh binh

31 20120424 Dương Khánh An 70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo

32 20120439 Hoàng Văn Cầu 70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo

33 20120588 Lê Quang Thọ 100% 5 SV là con thương binh

34 20120632 Trần Thái Vỹ 70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo



STT MSSV Họ tên
Mức 

MGHP

Số 

tháng 
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Đối tượng

35 20130133 Thạch Tịnh 70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo

36 20140417
Trịnh Thị Ngọc 

Trang
100% 5 SV là con thương binh

37 20150105
Kiều Từ Thiên 

Thái
70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo

38 20150238
Nguyễn Thị Kiều 

Oanh
100% 5 SV là con thương binh

39 20180256
Nguyễn Thị Thúy 

Hiền
50% 5

SV là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha 

hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được 

hưởng trợ cấp thường xuyên

40 20180260 Hoàng Thị Hiệu 70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo

41 20180375 Đoàn Lê Anh Thư 100% 5 SV là con thương binh

42 20200320 Bùi Minh Quang 100% 5 SV là con thương binh

43 20220066 Trần Thị Tú 100% 5 SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa 

44 20280086
Nguyễn Tiến 

Thành
100% 5 SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa 

45 21110438 Võ Quang Tuấn 50% 5

SV là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha 

hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được 

hưởng trợ cấp thường xuyên

46 21120353 Vi Lý Duy Trường 70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo

47 21120413 Bùi Thiên Bảo 100% 5 SV là con thương binh

48 21120446
Kiên Đinh Mỹ 

Hạnh
70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo
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Mức 

MGHP

Số 

tháng 
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Đối tượng

49 21120450 Trương Thế Hiển 70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo

50 21120464
Nguyễn Quốc 

Hưng
100% 5 SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

51 21120485 Hoàng Thị Khôn 70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo

52 21120547 Thạch Thị Sinh 70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo

53 21120548
Lâm Chanh Cô 

Sol
70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo

54 21130304 Nguyễn Minh Trí 50% 5

SV là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha 

hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được 

hưởng trợ cấp thường xuyên

55 21140043
Nguyễn Thanh 

Hùng
100% 5 SV khuyết tật

56 21140375
Trần Giang Đức 

Minh
100% 5 SV là con thương binh

57 21140387
Trần Đông Trung 

Nhân
50% 5

SV là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha 

hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được 

hưởng trợ cấp thường xuyên

58 21140400 Triệu Mỹ Phước 100% 5 SV là con thương binh

59 21140412
Hoàng Thị Thu 

Thảo
100% 5

SV là con của Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo 

vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 

hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, 

làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng

60 21140435 Đoàn Đức Trọng 100% 5 SV là con thương binh
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Mức 

MGHP

Số 
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Đối tượng

61 21150125 Nguyễn Ánh Tuyết 100% 5 SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa 

62 21150247 Lê Thị Ngọc Mai 100% 5 SV là con thương binh

63 21150269 Võ Thị Ngân 100% 5 SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa 

64 21157084
Nguyễn Đình 

Quang
100% 5 SV là con thương binh

65 21160042 Nguyễn Thiên Tân 100% 5 SV khuyết tật

66 21190043
Thạch Thị Sóc Sô 

Phia
70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo

67 21190083
Lê Thị Khánh 

Huyền
50% 5

SV là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha 

hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được 

hưởng trợ cấp thường xuyên

68 21190128 Châu Diệc Phú 100% 5 SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

69 21200218
Nguyễn Minh 

Thiện
100% 5 SV là con thương binh

70 21220132
Thạch Hồng Bảo 

Sơn
70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo

71 21230070 Tất Hữu Thành 100% 5 SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

72 21424033
Nguyễn Thành 

Nam
100% 5 SV là con thương binh

73 22120028
Trương Dương 

Bảo
100% 5 SV là con thương binh

74 22120097 Nguyễn Anh Hào 100% 5 SV khuyết tật

75 22120349 Thi Kiều Thơ 70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo

76 22120353
Nguyễn Quang 

Thông
100% 5 SV là con thương binh



STT MSSV Họ tên
Mức 

MGHP

Số 

tháng 
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Đối tượng

77 22120376 Nguyễn Đức Toàn 100% 5 SV là con thương binh

78 22130169 Phạm Phúc Thịnh 100% 5
SV là con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học

79 22160007
Nguyễn Thị Ái 

Lành
100% 5 SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa 

80 22170035 Trần Gia Kiệt 50% 5

SV là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha 

hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được 

hưởng trợ cấp thường xuyên

81 22170063 Lương Thị Hà Vy 100% 5 SV là con thương binh

82 22180132
Phạm Cao Thanh 

Nhã
100% 5 SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa 

83 22200112 Giang Trọng Nhân 100% 5 SV khuyết tật

84 22220046
Nguyễn Thị Ngọc 

Quý
100% 5 SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa 

85 22260028
Trần Hồng Thanh 

Nghi
100% 5 SV là con thương binh

86 22280017
Ngô Thị Mỹ 

Duyên
100% 5 SV là con thương binh

87 18126035 Đinh Viết Trung 50% 5

SV là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha 

hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được 

hưởng trợ cấp thường xuyên

88 18127165 Lưu Thiện Nhân 100% 5 SV là con thương binh

89 18127208
Ngô Thanh 

Phương Thái
100% 5 SV là con bệnh binh

90 18127209 Hà Minh Thanh 100% 5 SV là con thương binh

91 18127269 Nguyễn Thái Tân 100% 5
SV là con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học

92 18247045 Đinh Hồng Thắng 100% 5 SV là con thương binh

93 19125010 Bùi Quang Minh 100% 5 SV là con thương binh

94 19125086 Trần Hải Dương 100% 5 SV là con thương binh



STT MSSV Họ tên
Mức 

MGHP

Số 

tháng 
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Đối tượng

95 19127005
Trần Phan Thanh 

Hải
100% 5 SV khuyết tật

96 19247111
Phạm Thị Ngọc 

Diễm
100% 5 SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

97 19247181
Lê Thị Mai 

Phương
100% 5 SV là con thương binh

98 20125108 Đào Nhật Quang 70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo

99 20127095 Vũ Lê Trọng Văn 100% 5 SV là con thương binh

100 20127128 Phạm Võ Cường 100% 5 SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

101 20127361
Nguyễn Ngọc 

Diệu Trang
50% 5

SV là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha 

hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được 

hưởng trợ cấp thường xuyên

102 20127472 Bùi Thị Dung 70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo

103 20127509 Lu Phi Hùng 100% 5 SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

104 20127556 Tăng Kim Long 100% 5 SV là con thương binh

105 20127609 Trần Đại Quốc 100% 5 SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa 

106 20187056 Nguyễn Lê Khanh 100% 5 SV là con thương binh

107 20247022 Tăng Nhật Hào 70% 5

SV là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển hải đảo

108 21125154
Nguyễn Trọng 

Nghĩa
100% 5 SV là con người được hưởng chính sách như thương binh

109 21127176 Lê Thị Hoài Thư 100% 5 SV là con thương binh

110 21127236 Vũ Đình Chương 100% 5 SV là con thương binh



STT MSSV Họ tên
Mức 

MGHP

Số 

tháng 

MGHP

Đối tượng

111 21127317
Nguyễn Hoàng 

Khiêm
100% 5 SV là con thương binh

112 21127398
Bành Minh 

Phương
100% 5

SV là con của Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo 

vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 

hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, 

làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng

113 21127636 Tăng Kim Lân 100% 5 SV là con thương binh

114 21157110 Đỗ Thanh Hằng 100% 5
SV là con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học

115 21187281 Phạm Khánh Vy 100% 5

SV là con của Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo 

vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 

hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, 

làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng

116 21207150 Trần Hoàng Hải 100% 5

SV là con của Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo 

vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 

hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, 

làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng

117 22125024 Cao Thanh Hậu 100% 5 SV khuyết tật

118 22127071 Đinh Việt Đức 100% 5
SV là con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học

119 22127082
Ngô Thanh 

Phương Dương
100% 5 SV là con bệnh binh

120 22127420
Nguyễn Hà Nam 

Trân
100% 5

SV là con của Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo 

vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 

hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, 

làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng
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121 22127487
Phạm Trịnh Bảo 

Tín
100% 5 SV là con thương binh

122 22147044 Phan Thái Hưng 50% 5

SV là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha 

hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được 

hưởng trợ cấp thường xuyên

123 22207050 Đặng Trung Kiên 100% 5 SV là con thương binh

124 22247056
Đinh Thị Khánh 

Linh
100% 5 SV là con thương binh

125 22247110 Vũ Phúc Thành 100% 5 SV là con thương binh

Tổng cộng danh sách có 125 Sinh viên, trong đó:

87 sinh viên

24 sinh viên

14 sinh viên

Miễn 100% học phí:

Giảm 70% học phí:

Giảm 50% học phí: 


